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NĂM HỌC 2025-2026


	MÔN: TOÁN - LỚP 12
	Họ tên học sinh:……................………………… Lớp: .../...

	Thời gian làm bài: 90 phút
	    SBD:…..       Phòng: ........    Mã đề: 0101


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7,0 Điểm): (Thời gian làm bài trắc nghiệm: … phút)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như sau:
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 2. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là 
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 và được tính bằng công thức nào trong các công thức sau?
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Câu 3. Trong không gian 
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 cho vectơ 
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 Tọa độ của vectơ 
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Câu 4. Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như hình bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
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Câu 5. Trong không gian 
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 cho hai điểm 
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. Tọa độ trung điểm 
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 của đoạn thẳng 
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D. 
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Câu 6. Cho ba điểm 
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 trong không gian. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 7. Trong không gian, cho hình hộp 
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 Tổng của ba vectơ 
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Câu 8. Đồ thị hàm số 
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 là đường cong nào trong các đường cong sau? 
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A.                         
                      B.
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Câu 9. Thời gian hoàn thành bài kiểm tra môn Toán của các học sinh trong lớp 12A được cho trong bảng sau:
	Thời gian (phút)
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	Số học sinh
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Khoảng biến thiên 
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 cho mẫu số liệu ghép nhóm trên là
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Câu 10. Trong không gian 
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 cho hai điểm 
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Câu 11. Cho hình chóp 
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 có đáy 
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 là hình bình hành tâm 
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 (như hình vẽ). Hai vectơ ngược hướng là
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Câu 12. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Tuổi thọ của một số linh kiện điện tử được sản xuất bởi một phân xưởng trong nhà máy được cho trong bảng sau:
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a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 
[image: image84.wmf]36.
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b) Nhóm 
[image: image85.wmf][
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 là nhóm chứa số trung vị của mẫu số liệu.

c) Số trung bình 
[image: image86.wmf]x

 của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc vào nhóm 
[image: image87.wmf][
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d) Giá trị đại diện của nhóm thứ 
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Câu 2. Cho hình lập phương 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Trong không gian, cho hai vectơ 
[image: image96.wmf](2;3;4)
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 Tính bình phương độ dài đường chéo 
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 của hình bình hành 
[image: image99.wmf].
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Câu 2. Đồ thị hàm số 
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 cắt trục hoành tại hai điểm 
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Câu 3. Trong không gian 
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 Giá trị của 
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 bằng bao nhiêu?

Câu 4. Bảng bên dưới biểu thị kết quả điều tra thời gian sử dụng mạng xã hội hằng ngày của một số nhân viên văn phòng trong một công ty.
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Kết quả này cho biết thời gian sử dụng mạng xã hội hằng ngày của các nhân viên được điều tra chênh lệch nhau nhiều nhất là bao nhiêu phút?
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 Điểm): (Thời gian làm bài tự luận:… phút)
Câu 1. Tìm  giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 trên đoạn 
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Câu 2. Một nhóm kỹ sư trẻ khởi nghiệp bằng việc sản xuất và 

kinh doanh đèn học thông minh. Qua nghiên cứu thị trường và quy trình sản xuất, nhóm thu được các thông tin sau:

· Về tiêu thụ:


- Nếu giá bán là 3 triệu đồng cho mỗi chiếc đèn thì không có sản phẩm nào được bán ra.

- Mỗi khi giảm giá bán 50 nghìn đồng cho mỗi chiếc đèn thì số lượng sản phẩm bán ra tăng thêm 1 chiếc.
· Về chi phí sản xuất:


- Chi phí cố định (thuê xưởng, máy móc, …) là 10 triệu đồng.


- Chi phí nguyên vật liệu là 600 nghìn đồng cho mỗi chiếc đèn.


- Chi phí vận hành dây chuyền sản xuất phụ thuộc vào số lượng đèn được sản xuất: Chiếc đèn đầu tiên có chi phí vận hành là 10 nghìn đồng, kể từ chiếc thứ hai, chi phí vận hành của mỗi chiếc tăng thêm 20 nghìn đồng so với chiếc ngay trước đó. Biết rằng giá bán của mỗi chiếc đèn không được thấp hơn 2,1 triệu đồng.
a) Lập biểu thức giá bán theo số lượng đèn bán ra.

b) Xác định giá bán mỗi chiếc đèn (triệu đồng) để lợi nhuận đạt được là lớn nhất.

Câu 3. Trong một hệ thống giám sát không gian, người ta thiết lập hệ trục tọa độ 
[image: image110.wmf]Oxyz

 với gốc tọa độ được đặt tại một trạm quan sát trên mặt đất, đơn vị đo các trục là kilômét (Xem hình dưới). Một vệ tinh do thám đang di chuyển với vận tốc và hướng không đổi trên quỹ đạo thẳng. Tại thời điểm 
[image: image111.wmf]0
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 radar xác định vệ tinh đang ở vị trí 
[image: image112.wmf].
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 Sau 20 phút di chuyển liên tục, vệ tinh đến vị trí 
[image: image113.wmf].
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 Nếu vệ tinh tiếp tục duy trì vận tốc và hướng bay đó thêm 10 phút nữa, nó sẽ đạt đến vị trí 
[image: image114.wmf].

C

 Tính khoảng cách từ trạm quan sát 
[image: image115.wmf]O

 đến vệ tinh tại vị trí 
[image: image116.wmf]B

 (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của kilômét).
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